
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

16/03/2026 17/03/2026 18/03/2026 19/03/2026 20/03/2026 21/03/2026

Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

Khối  thi 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9 6,7,8,9

Lãnh đạo trực Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 

Thư ký, GT hành Lang

Phi, Hạnh Trúc,

Thi Thơ

Kiều Hạnh,

Trúc Phượng
Long Thi,

Sương

Bá Dũng, 

Lê Thị Thủy

Môn kiểm tra
GDCD

Công Nghệ

Tin

Anh
KHTN Sử - Địa Văn Toán

1 Lê Bá Dũng x x x

2 Đỗ Thị Phương Chi x x x x

3 Nguyễn Thị Hoàng Minh x x x x x

4 Lê Thị Thủy x x x x

5 Dương Thị Băng Thảo x x x x

6 Trần Thị Thu Trúc x

7 Trương Thị Kiều Hạnh
x x x

8 Phạm Thị Xuân Châu x x x x

9 Nguyễn Trường Lâm x x x x

10 Huỳnh Thị Thu Tân x x x x x

11 Nguyễn Thị Oanh Kiều x x x x x

12 Trần Thị Trúc x x x

13 Bùi Thị Kim Tiền x x x

14 Bùi Thị Long Thi x x x

15 Bùi Thị Thuỷ x x x x

16 Trần Thị Sương x x x x

17 Huỳnh Thị Thúy x x x x

18 Hoàng Thị Thuý Ngân x x x x

19 Châu Thị Thanh Tuyền x x x x

20 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên x x x

21 Nguyễn Thị Nguyệt x x x x

22
Trần Thị Thi Thơ

x x x

23 Lê Thị Thanh Thuỷ x x x x

24 Hồ Thị Hoàng Phi x x x

25 Lý Như Hùng x x x

26 Lê Tấn Lành x x x x

27 Phan Thị Hồng Hoa x x x x

28 Nguyễn Thị Ái x x x x x

29 Nguyễn Thị Ngọc Lành x

30 Hà Xuân Khánh Ngân x x x x

 Ngày

UBND XÃ NÚI THÀNH       

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI  KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
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               TRƯỜNG THCS LÊ LỢI           



31 Huỳnh Thị Thanh Phượng x x

32
Trần Thị Thu Thủy

x x x

19 19 19 19 19 19

* Lưu ý: Giáo viên có mặt trước  giờ vào lớp 30 phút.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

             Huỳnh Thị Bích Ngọc


